
DANH SÁCH CẤP BẰNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
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1 Lý Thị Hường 7/26/1997 Giỏi TUQB000459 CĐCQ2021/001 7/6/2021

2 Nguyễn Vân Anh 11/1/2000 Khá TUQB000461 CĐCQ2021/002 7/6/2021

3 Chu Thị Anh 11/15/2000 Khá TUQB000462 CĐCQ2021/003 7/6/2021

4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1/12/2000 Giỏi TUQB000463 CĐCQ2021/004 7/6/2021

5 Vũ Minh Chiến 9/23/2000 Khá TUQB000464 CĐCQ2021/005 7/6/2021

6 Nguyễn Vũ Dũng 10/25/2000 Khá TUQB000465 CĐCQ2021/006 7/6/2021

7 Hán Đức Đông 6/21/2000 Khá TUQB000466 CĐCQ2021/007 7/6/2021

8 Hoàng Hương Giang 3/6/2000 Khá TUQB000467 CĐCQ2021/008 7/6/2021

9 Nguyễn Hồng Giang 10/30/2000 Khá TUQB000468 CĐCQ2021/009 7/6/2021

10 Chẩu Thu Hà 7/6/1998 Trung 
bình TUQB000469 CĐCQ2021/010 7/6/2021

11 Nguyễn Minh Hương 10/8/1999 Giỏi TUQB000470 CĐCQ2021/011 7/6/2021

12 Đào Thị Thúy Kiều 10/20/1994 Khá TUQB000471 CĐCQ2021/012 7/6/2021

13 Trương Thảo Linh 9/26/2000 Khá TUQB000472 CĐCQ2021/013 7/6/2021
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14 Ma Hùng Mạnh 1/11/1999 Trung 
bình TUQB000473 CĐCQ2021/014 7/6/2021

15 Nguyễn Thị Tuyết Minh 11/8/2000 Khá TUQB000474 CĐCQ2021/015 7/6/2021

16 Vi Thị Nga 6/23/1998 Khá TUQB000475 CĐCQ2021/016 7/6/2021

17 Hoàng Phương Thảo 2/15/1999 Khá TUQB000476 CĐCQ2021/017 7/6/2021

18 Nguyễn Thiên Trang 1/29/2000 Giỏi TUQB000477 CĐCQ2021/018 7/6/2021

19 Hoàng Thanh Tùng 7/27/2000 Khá TUQB000478 CĐCQ2021/019 7/6/2021

20 Đào Thị Vân 1/26/2000 Khá TUQB000479 CĐCQ2021/020 7/6/2021
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1 Lý Thị Hà Chang 11/6/1994 3.06 Khá TUQB000460 CĐVLVH2021/107 7/6/2021


	2018-2021
	2017-tqu

